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	BỘ TƯ PHÁP



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 34/BC-BTP
	Hà Nội, ngày 26  tháng 02 năm 2016


BÁO CÁO

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
tháng 02/2016 và nhiệm vụ tháng 03/2016

Kính gửi:  Chính phủ
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 02/2016 và nhiệm vụ tháng 03/2016 như sau:
1. Tình hình chỉ đạo, điều hành
Ngày 01/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII (Quyết định số 196/QĐ-TTg). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình, ban hành; phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành các thông tư quy định chi tiết, bảo đảm chất lượng, tiến độ, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật; xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản, phân công trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc xây dựng, trình văn bản.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/02/2016, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 382/BTP-VĐCXDPL đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh; rà soát và đề ra các giải pháp nhằm sớm khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản. 
2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết 
a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 02/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 187 văn bản quy định chi tiết, bao gồm:
- 48 văn bản nợ ban hành(
) (12 nghị định, 27 thông tư, 09 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 17 luật đã có hiệu lực. 
- 139 văn bản (62 nghị định, 05 quyết định, 72 thông tư) quy định chi tiết 18 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, thứ 9 và thứ 10, sẽ có hiệu lực hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới(
).
b) Kết quả ban hành văn bản (từ ngày 27/01/2016 đến hết ngày 26/02/2016)

- Đối với 48 văn bản nợ ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 02/48 văn bản, đạt 4,17% (Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 quy định về cơ quan thuộc Chính phủ và Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự). Còn 46/48 văn bản nợ chưa ban hành (10 nghị định, 27 thông tư, 09 thông tư liên tịch), chiếm 95,83% (xin xem Phụ lục I). Trong số 46 văn bản nợ ban hành có: 
+ 27/46 văn bản: Đang soạn thảo; 
+ 05/46 văn bản: Đã thẩm định và cơ quan chủ trì soạn thảo đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định;

+ 14/46 văn bản: Đã trình cấp có thẩm quyền để xem xét, ký ban hành.

Có thể phân loại 46 văn bản nêu trên theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:
	TT
	CƠ QUAN

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG

	
	
	Tổng số
	Phân loại

	
	
	
	NĐ
	QĐ
	TT
	TTLT

	1. 
	Bộ Quốc phòng
	17
	06
	
	06
	05

	2. 
	Bộ Y tế
	07
	
	
	06
	01

	3. 
	Bộ Công an 
	05
	
	
	04
	01

	4. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	04
	01
	
	03
	

	5. 
	Bộ Xây dựng
	04
	
	
	04
	

	6. 
	Bộ Lao động - Thương binh và XH
	03
	02
	
	01
	

	7. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	02
	01
	
	01
	

	8. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	01
	
	
	
	01

	9. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	01
	
	
	01
	

	10. 
	Bộ Ngoại giao
	01
	
	
	
	01

	11. 
	Bộ Tài chính
	01
	
	
	01
	

	Tổng số
	46
	10
	
	27
	09


- Đối với 139 văn bản quy định chi tiết 18 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, thứ 9 và thứ 10, sẽ có hiệu lực hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, hiện đang được các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu soạn thảo để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành (xin xem Phụ lục II).
3. Nhiệm vụ trong tháng 03 và những tháng tiếp theo của năm 2016 

Trong tháng 03 và những tháng tiếp theo của năm 2016, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các Bộ, cơ quan ngang Bộ là rất nặng với 185 văn bản, cụ thể:
- Chỉnh lý, hoàn thiện 46 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 16 luật đã có hiệu lực nêu tại Phụ lục I, để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, nhất là 30/46 văn bản nợ ban hành từ năm 2015.
- Tiếp tục nghiên cứu soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 139 văn bản quy định chi tiết thi hành 18 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, 9 và thứ 10, sẽ có hiệu lực hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục II, bảo đảm chất lượng, tiến độ, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.
4. Nhận xét chung

Qua công tác theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp nhận thấy, số lượng văn bản nợ ban hành đã giảm 39 văn bản so với cùng kỳ năm 2015 (85 văn bản). Tuy nhiên, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng qua “không” có chuyển biến tích cực, ban hành được 02 văn bản; số lượng văn bản nợ ban hành tăng cao so với cuối năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nêu trên là do trong tháng 02/2016 có một khoảng thời gian tương đối dài nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân, các Bộ, ngành phải tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội, nhằm bảm đảm việc tổ chức đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, lành mạnh, an toàn.
5. Đề xuất, kiến nghị 

Để triển khai tốt công tác xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau: 
a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; thực hiện nghiêm các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra, nhằm khắc phục cơ bản tình trạng nợ ban hành văn bản trong quý I/2016. Tăng cường theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện, đồng thời, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm công khai ngay tại các phiên họp Chính phủ đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng xây dựng, ban hành văn bản không bảo đảm tiến độ, chất lượng.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ:
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy chế công vụ, tập trung chỉnh lý, hoàn thiện để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 46 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục I nhằm sớm khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản; chủ động nghiên cứu, xây dựng 139 văn bản nêu tại Phụ lục II bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị các chuyên môn với tổ chức pháp chế, giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật nhằm nâng cao chất lượng công tác góp ý, kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác tiền kiểm với công tác hậu kiểm tra sau ban hành; tiếp tục rà soát, nghiên cứu hạn chế nội dung giao quy định chi tiết khi soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh; thực hiện lồng ghép nội dung các văn bản quy định chi tiết nhằm hạn chế số văn bản cần ban hành để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng của văn bản.
- Bộ Công an do trong tháng 01/2016 chưa hoàn thành lập Danh mục thông tư, thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành Luật tố tụng hình sự, Luật tạm giữ, tạm giam và Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Do vậy, cần khẩn trương hoàn thành gấp và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi chung.
- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế thống nhất Danh mục thông tư quy định chi tiết Bộ luật hàng hải Việt Nam và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi chung.
- Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chủ trì, cử cán bộ tham gia ngay từ đầu vào quá trình soạn thảo văn bản để rút ngắn thời gian thẩm tra hồ sơ; phối hợp, đôn đốc việc chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản sau khi đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 02/2016 và nhiệm vụ tháng 03/2016, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL, Tổng cục THADS; Cục HTQTCT và Cục CNTT;

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Lê Thành Long


(�) Gồm: (i) 30 văn bản nợ ban hành từ năm 2015 chuyển sang, quy định chi tiết 12 luật có hiệu lực trước ngày 01/01/2016 (04 nghị định, 19 thông tư và 07 thông tư liên tịch); (ii) 18 văn bản mới phát sinh nợ ban hành (08 nghị định, 08 thông tư, 02 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 05 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.


(�) Trong đó có 02 nghị định quy định chi tiết Luật hộ tịch và Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 nhưng nội dung được Luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018 và năm 2020.
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